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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành để chọn những cây bơ thuộc nhóm trung gian có phẩm chất quả ngon làm nguồn 

vật liệu chọn tạo giống mới. Khảo sát được thực hiện trên những cây bơ trồng riêng lẻ cho trái tại Tiền Giang. Các 

cây bơ được chọn tiến hành ghi nhận đặc điểm ra hoa, tỉ lệ các loại hoa trên cùng một cây, mô tả đặc điểm về quả 

và tiến hành phân tích các chỉ tiêu phẩm chất quả. Kết quả khảo sát đã chọn được 4 cây bơ trồng riêng lẻ có khả 

năng cho hoa tự thụ phấn và giao phấn với hoa trên cùng cây, được ký hiệu là Cai Lậy 1, Cai Lậy 2, Cai Lậy 3 và 

Chợ Gạo. Bốn cây bơ được chọn thích nghi tốt với điều kiện tại tỉnh Tiền Giang, cho năng suất từ 70-120kg 

quả/cây/năm. Trung bình tỉ lệ nhóm hoa tự thụ phấn chiếm khoảng 33,31%, nhóm hoa cận thụ phấn chiếm khoảng 

11,25% và hoa nhóm A/nhóm B (không có khả năng thụ phấn) chiếm khoảng 51,45%. Các chỉ tiêu phẩm chất quả tốt 

như: độ ẩm thịt quả (dao động từ 72,6-79,9%), độ cứng thịt quả (dao động từ 1,03-1,37N) và cao độ brix cao (dao 

động 10,0-12,0%). Cây bơ Cai Lậy 1 có hàm lượng lipid (20,5%) và hàm lượng protein (3,08%) cao hơn các giống 

bơ Booth loại I, bơ 034 được trồng ở Đà Lạt và bơ 034 trồng tại Tiền Giang.  

Từ khóa: Cây bơ trồng riêng lẻ, hoa cận thụ phấn, hoa tự thụ phấn. 

Characterization and Selection of Self-Pollinated  
and Geitonogamy-Derived Avocado Trees with High Fruit Quality in Tien Giang Province 

ABSTRACT 

This research was conducted to identify avocado trees with high quality of fruit as a source of breeding new 

avocado species. The survey was performed on individual avocado tree which had capable of fruiting in Tien Giang. 

The selected avocado trees recorded flowering characteristics., ratio of flowers on the tree, described fruit 

characteristics., and analyzed fruit quality criteria. In this study, four individual avocado trees were selected, 

displaying a capable of self-pollination and cross-pollination with flowers on the same tree, denoted as Cai Lay 1, Cai 

Lay 2, Cai Lay 3 and Cho Gao. They were well adapted to the conditions in Tien Giang province, yielding 70-120kg of 

fruit per tree every year. On average, the percentage of self-pollinated flowers accounted for about 33.31%, the group 

of semi-pollinated flowers accounted for about 11.25% and group A/group B flowers (which could not pollinate) 

accounted for about 51.45%. Those trees possessed fruit pulp moisture (ranged from 72.6-79.9%), fruit hardness 

(ranged from 1.03-1.37N) and high brix elevation (ranged from 10.0-12.0%). Out of them, Cai Lay 1 avocado 

indicated a higher lipid content (20.5%) and protein content (3.08%) than the Booth avocado varieties of class I, 

avocado 034 grown in Da Lat and avocado 034 grown in Tien Giang. 

Keywords: Avocado, individual trees, self - pollination, geitonogamy. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cåy bơ (Persea americana Mill.) là loäi cây 

ën quâ có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế 

cao. Bơ thường được trồng ở Tây Nguyên và 

miền Đông Nam bộ, tổng diện tích đät gæn 

8.000ha và đang được nông dân tiếp tục mở rộng 

vùng trồng (Cục Thông tin Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia, 2020). Bơ đã trở thành loäi thực 

phèm ngày càng phổ biến, quâ bơ là nguồn cung 

cçp Kali giúp giâm cholesterol LDL. Giống như 

các loäi thực phèm giàu chçt béo khác, quâ bơ có 

hàm lượng calo cao, một khèu phæn 100 gram 

quâ bơ chứa 160 calo (Megan, 2021). Chiếm đến 

mailto:thaihoangphuc@tgu.edu.vn


Khảo sát đặc tính thực vật, đánh giá phẩm chất quả một số cây bơ tự thụ và cận thụ phấn 

990 

84% tổng chçt béo trong thịt quâ bơ chín là axit 

béo không no, trong đó axit omega-6 linoleic và 

axit omega-3-linolenic rçt có lợi cho sức khoẻ 

(Mark & & cs., 2013; Jessie, 2017). Hoa bơ là 

hoa lưỡng tính nhưng sự thuæn thục của nhụy 

cái và nhị đực không xây ra đồng thời, thường 

diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Do sự lệch pha 

này nên nhà vườn thường trồng xen cåy bơ có 

hoa nhóm A và hoa nhóm B để tëng khâ nëng 

đêu quâ. Tuy nhiên, qua khâo sát thực tế ở tînh 

Tiền Giang cho thçy - chî trồng một cåy bơ duy 

nhçt trong vườn nhưng vén cho quâ đều đặn 

hàng nëm. Những cåy bơ này hoa có khâ nëng 

tự thụ phçn và thụ phçn giữa các hoa lân cên 

trên cùng một cây (cên thụ phçn) để đêu quâ và 

cho nëng suçt cao. Trên những cåy bơ trồng duy 

nhçt một cây vén cho quâ này thì hoa sẽ trổ 

đồng bộ, phçn hoa tương thích với nướm và quá 

trình tự thụ phçn diễn ra (Declan, 2020). Bài 

viết trình bày kết quâ nghiên cứu, tuyển chọn 

những cåy bơ trồng riêng lẻ có phèm chçt quâ 

ngon, täo nguồn vêt liệu cho công tác chọn täo 

giống mới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian  

thí nghiệm 

- Bốn cåy bơ trồng riêng lẻ “được đặt tên là: 

Cai Lêy 1 (15 nëm tuổi), Cai Lêy 2 (8 nëm tuổi), 

Cai Lêy 3 (7 nëm tuổi) và Chợ Gäo (13 nëm 

tuổi) (đặt tên theo nơi cåy được trồng).  

- Thiết bị: Cân điện tử, máy đo pH, máy đo 

độ cứng, máy đo màu síc thịt quâ, máy đo độ 

Brix,…; becher, burette, micro pippet,… 

- Hóa chçt: NaOH, K3Fe(CN)6, 

(CH3COO)2Pb, Na2S2O5, HCl, KI, Ether, 

KNaC4H4O6.4H2O, axit Ascorbic,… 

- Địa điểm: Khâo sát các tính träng đặc 

trưng của 4 cåy bơ trồng riêng lẻ được trồng täi 

thị xã Cai Lêy, huyện Cai Lêy, huyện Chợ Gäo 

tînh Tiền Giang.  

- Phân tích các chî tiêu phèm chçt quâ bơ 

trồng riêng lẻ được thực hiện täi Phòng Thí 

nghiệm Công nghệ thực phèm, Khoa Nông 

nghiệp và Công nghệ thực phèm, Trường Đäi 

học Tiền Giang. 

- Thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ 

tháng 9/2020 đến tháng 7/2021. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Mô tả tính trạng đặc trưng 

Khâo sát đặc điểm ra hoa và so sánh sự lệch 

pha giữa hoa nhóm A và nhóm B theo mô tâ của 

Teves (2017) để xác định tî lệ các loäi hoa trên 

cùng một cåy bơ. Trên 4 cá thể bơ được chọn, 

tiến hành quan sát ngéu nhiên 20 chùm hoa ở 

hai thời điểm 9 giờ sáng và 13 giờ trong 7 tuæn, 

mỗi tuæn quan sát một læn các nhóm hoa và tính 

tî lệ. 

Mô tâ các đặc điểm về quâ: hình däng quâ, 

màu síc quâ, khối lượng quâ, độ dày thịt quâ,... 

Các quâ đã chọn được tiến hành bao quâ, quâ 

vừa chín sẽ rụng. Sự phát triển của quâ bơ được 

ghi nhên hàng tuæn để mô tâ quá trình phát 

triển quâ từ khi đêu trái cho đến khi thu hoäch 

được chọn ngéu nhiên 10 quâ trong số các quâ 

chính để mô tâ đặc điểm về quâ và đánh giá chî 

tiêu phèm chçt quâ ngay sau khi mang về 

phòng thí nghiệm. 

2.2.2. Đánh giá chỉ tiêu về phẩm chất quả 

Các cây bơ trồng riêng lẻ được chọn sẽ được 

thu méu quâ, phån tích, đánh giá phèm chçt. 

Để so sánh phèm chçt của các quâ bơ thu được, 

nhóm bơ đối chứng được chọn là bơ Booth, bơ 

034 Låm Đồng (đåy là những quâ bơ loäi I mua 

täi thị Coopmart Mỹ Tho) và bơ 034 trồng täi 

tînh Tiền Giang. Các quâ bơ thu khi quâ chín 

(quâ vừa rụng vào túi bao quâ) được thực hiện 

đánh giá một số chî tiêu về phèm chçt quâ:  

+ Độ Brix dịch quâ (%): Mỗi chủng loäi chọn 

5 quâ ngéu nhiên, xay nhuyễn phæn thịt quâ. 

Cân 4g nguyên liệu, thêm 8ml nước cçt, khuçy 

tan đều. Tiến hành lçy dịch đo bìng khúc xä kế. 

 Tính toán kết quâ: Brix =A.n 

Trong đó: A: Số liệu ghi nhên từ máy đo; 

n: hệ số pha loãng 

+ pH thịt quâ: Sử dụng phæn dung dịch sau 

khi hòa tan nguyên liệu ở trên để đo pH. Lçy 

phæn dịch đo bìng máy đo pH chçt rín. 

+ Độ chíc thịt quâ (N): Quâ được cít đôi, bô 

hät và vô quâ, đo độ chíc phæn thịt quâ bìng 
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máy đo độ chíc thịt quâ (Lutron FR 5120), sử 

dụng đæu đo có kích thước 3mm. 

+ Hàm lượng đường tổng số (%): Được xác 

định bìng phương pháp chuèn độ oxi hóa khử 

với Ferrycyanure. 

+ Hàm lượng lipid (%): Xác định theo phương 

pháp chiết lipit và các hợp chçt hòa tan trong 

lipit (Tiêu chuèn quốc gia TCVN 8103: 2009). 

+ Phån tích định lượng đäm tổng số (%): 

Xác định theo phương pháp Kjeldahl. 

+ Hàm lượng vitamin C (mg/100g): Được 

xác định bìng phương pháp Muri. 

+ Hàm lượng axit tổng số (%): Xác định 

bìng phương pháp chuèn độ với NaOH.  

+ Hàm lượng nước thịt trái (%): Xác định 

bìng phương pháp sçy khô ở 105C cho đến khi 

khối lượng không đổi.  

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Một số tính trạng đặc trưng 

3.1.1. Đặc trưng về hoa, tỉ lệ các loại hoa và 

đậu quả 

Qua khâo sát thực tế đã ghi nhên có hơn 30 

cåy bơ trồng riêng lẻ vén cho quâ, trồng bìng 

hät, được trồng ở các huyện Cai Lêy, Chợ Gäo, 

Tån Phước, Châu Thành và thị xã Cai Lêy, tînh 

Tiền Giang. Tuy nhiên, chî tuyển chọn được 4 

cåy bơ trồng riêng lẻ cho quâ có phèm chçt tốt 

(Bâng 1). 

Trên 4 cåy bơ được trồng riêng lẻ, ngoài hoa 

nhóm A hoặc hoa nhóm B, còn có nhóm hoa có 

nhụy và nhị chín cùng lúc - nên có thể tự thụ 

phçn. Những hoa tự thụ phçn khi nở sẽ vừa có 

nhụy tiết mêt để sẵn sàng nhên phçn, thụ phçn 

(Hình 2A). Ngoài ra, trên 4 cåy bơ trồng riêng lẻ 

này còn có nhóm hoa thụ phçn nhờ hät phçn 

của các hoa lân cên (Hình 2B). Ở cåy bơ mang 

hoa nhóm A, hoa nở hai læn: læn thứ 1 nhuỵ cái 

chín vào sáng ngày thứ nhçt; Hoa nở læn thứ 2: 

vào buổi chiều ngày thứ hai nhị sẽ tung phçn; 

täi thời điểm này có những nhuỵ chín vào buổi 

sáng nhưng bị lệch pha - nhụy chín kéo dài đến 

buổi chiều nên các hoa này có thể nhên hät 

phçn của hoa khi nở læn 2 vào đæu buổi chiều. 

Tương tự, trên cây mang hoa nhóm B có nhụy 

cái nở vào chiều ngày thứ nhçt đến sáng ngày 

thứ hai nhị đực sẽ tung phçn kéo dài đến trưa, 

täi thời điểm này sẽ có những hoa nướm nở sớm 

hơn (vào buổi trưa) nên có khâ nëng nhên hät 

phçn và thụ phçn. Nhờ có hoa tự thụ phçn và 

hoa cên thụ phçn - đåy là nhóm hoa đặc biệt đã 

giúp các cåy bơ trồng riêng lẻ đêu quâ (Hình 2). 

Ở cåy bơ Cai Lêy 1, nhóm hoa tự thụ phçn 

chiếm tî lệ trung bình khoâng 42,3%; nhóm hoa 

cên thụ phçn xuçt hiện ít hơn (7,9%); hoa nhóm 

B chiếm 49,8%. Cåy bơ Cai Lêy 2 có sự biến 

động của các nhóm hoa tự thụ phçn, cên thụ 

phçn và hoa nhóm B; từ tuæn 1 đến tuæn 4 

nhóm hoa tự thụ xuçt hiện ít (19,4%), sau đó 

bít đæu tëng mänh và ổn định từ tuæn 5 cho đến 

hết mùa ra hoa (biến động từ 35,3-45,6%). Đối 

với nhóm hoa cên thụ phçn xuçt hiện với tî lệ 

thçp và ít biến động (8,4%); hoa nhóm B luôn 

chiếm tî lệ cao (biến động từ 48,2-74,7%). Ở cây 

bơ Cai Lêy 3, tî lệ nhóm hoa tự thụ phçn và cên 

thụ phçn chiếm tî lệ trung bình là 39,4% và 

9,1%; hoa nhóm A chiếm tî lệ cao hơn 50%. Cåy 

bơ Chợ Gäo có nhóm hoa cên thụ phçn xuçt 

hiện cao hơn các cåy bơ khác (22,6%) và thçp 

hơn so với nhóm hoa tự thụ phçn (36,9%);  

2 tuæn cuối của mùa hoa, tî lệ của hai nhóm hoa 

này có xu hướng giâm xuống còn 11,8% đối với 

hoa cên thụ phçn và 28,5% đối với nhóm hoa tự 

thụ phçn; hoa nhóm A chiếm tî lệ thçp, biến 

động từ 18,4-59,7%. Các cåy bơ Cai Lêy 1, Cai 

Lêy 2 và Cai Lêy 3 ra hoa từ tháng 12 đến 

tháng 2 và thu hoäch từ tháng 5 đến tháng 7; bơ 

Chợ Gäo trổ hoa muộn hơn (từ tháng 2 đến 

tháng 4) và thu hoäch từ tháng 8 đến tháng 9. 

Tî lệ đêu quâ của các cåy bơ được tuyển chọn là 

dao động trong khoâng 28,2-042,3% (Bâng 1). 

3.1.2. Đặc điểm của quả bơ thu trên những 

cây bơ trồng riêng lẻ  

Cåy bơ Cai Lêy 1: Quá trình phát triển từ 

lúc đêu quâ đến quâ già diễn ra trong khoâng 

20 tuæn. Trong tuæn đæu quâ mới được hình 

thành nên chưa phát triển về hình däng lén 

kích thước; bít đæu từ tuæn thứ 2 quâ có xu 

hướng phát triển về kích thước (chiều cao và 

đường kính); từ tuæn thứ 6 đến tuæn thứ 14 quâ 
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phát triển nhanh (chiều cao tëng khoâng 2,4 læn 

so với 5 tuæn trước và đường kính tëng khoâng 

2,6 læn). Sau tuæn 14, quâ vén tëng về chiều cao 

cho tới tuæn 20; trong khi đó, đường kính của 

quâ tëng chêm. Đến tuæn 20, khi quâ đã già thì 

màu xanh của quâ chuyển dæn thành màu xanh 

hơi vàng cho tới thời điểm quâ chín, quâ có däng 

hình quâ lê. 

Bảng 1. Tên gọi, xuất xứ, đặc điểm ra hoa, đậu quả  

và thời gian thu hoạch của 4 cây bơ trồng riêng lẻ được tuyển chọn  

Tên gọi  
cây bơ 

Xuất xứ 
Tuổi cây 

(năm) 
Nhóm hoa 

Thời gian ra 
hoa, đậu quả 

(tháng) 

Tỉ lệ  
đậu quả 

(%) 

Thời gian 
thu hoạch 

(tháng) 

Cai Lậy 1 Phường 2, thị xã Cai Lậy  15 Nhóm B, tự thụ, cận thụ phấn 12-1 42,3 5-6 

Cai Lậy 2 Xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy  8 Nhóm A, tự thụ, cận thụ phấn 12-2 28,2 5-7 

Cai Lậy 3 Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy  7 Nhóm A, tự thụ, cận thụ phấn 1-2 30,7 6-7 

Chợ Gạo Xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo  13 Nhóm A, tự thụ, cận thụ phấn 3-4 36,9 8-9 

 

  

Bơ Cai Lậy 1 Bơ Cai Lậy 2 
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Hình 2. Hoa bơ: (A) hoa tự thụ phấn và (B) hoa cận thụ phấn 

Bơ Cai Lậy 1 Bơ Cai Lậy 2 

  

Bơ Cai Lậy 3 Bơ Chợ Gạo 

  

 

Hình 3. Quá trình phát triển kích thước quả của 4 cây bơ trồng riêng lẻ được tuyển chọn 

Cåy bơ Cai Lêy 2: Thời gian từ khi đêu quâ 

đến khi quâ già diễn ra trong khoâng 22 tuæn, ở 

5 tuæn đæu sau khi đêu quâ, kích thước quâ chî 

tëng trưởng nhẹ và kể từ tuæn thứ 6 đến tuæn 

thứ 22 quâ phát triển nhanh về kích thước; riêng 

đường kính của quâ vén tëng nhưng với mức độ 

thçp từ tuæn 18 cho tới tuæn 22. Khi quâ đã già, 

màu của quâ sẽ chuyển dæn thành màu xanh hơi 

tím cho tới thời điểm quâ chín sẽ chuyển thành 

màu tím hoàn toàn, quâ có däng elip. 
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Hình 4. Quả của 4 cây bơ trồng riêng lẻ  

(A) - Bơ Cai Lêy 1; (B) - Bơ Cai Lêy 2; (C) - Bơ Cai Lêy 3; (D) - Bơ Chợ Gäo 

Bảng 2. Đặc điểm của quả bơ thu trên 4 cây bơ trồng riêng lẻ  

Tên gọi 
cây bơ 

Dạng quả 
Màu vỏ quả  

khi chín 

Khối lượng  
trung bình quả 

(kg) 

Năng suất 
cá thể 

(kg/cây) 

Tỉ lệ 
thịt quả 

(%) 

Độ dày 
 thịt quả 

(mm) 
Đặc điểm thịt quả 

Cai Lậy 1 Quả lê  Xanh vàng 0,5 100 72,4 17,5 Vàng đậm, hầu như không có xơ 

Cai Lậy 2 Elip  Tím 0,8 110 78,2 21,8 Vàng nhạt, hầu như không có xơ 

Cai Lậy 3 Hình trứng  Xanh vàng 0,5 70 74,6 19,8 Vàng nhạt, hầu như không có xơ 

Chợ Gạo Quả lê  Xanh vàng 0,6 120 74,0 18,6 Vàng đậm, hầu như không xơ 

 

Đối với cåy bơ Cai Lêy 3: Từ lúc mới đêu quâ 

đến khi quâ già diễn ra trong khoâng 20 tuæn, từ 

tuæn thứ 4 quâ có xu hướng phát triển mänh, 

tëng liên tục về chiều cao trong suốt quá trình; 

riêng đường kính chî tëng nhanh từ tuæn 4 đến 

tuæn 8, sau đó tëng với mức độ thçp cho tới tuæn 

16. Khi quâ già, vô quâ sẽ chuyển dæn thành 

màu xanh hơi tím và quâ chín sẽ chuyển hoàn 

toàn thành màu tím, quâ có däng hình trứng. 

Cây bơ Chợ Gäo: Thời gian từ khi đêu quâ 

đến khi quâ già diễn ra trong khoâng 22 tuæn, 

hai tuæn đæu sau đêu quâ, quâ chưa phát triển 

về hình däng lén kích thước; bít đæu kể từ tuæn 

thứ 4, quâ có xu hướng phát triển nhanh về 

chiều cao, riêng đường kính chî phát triển với 

tốc độ chêm. Quâ có däng hình quâ lê, phæn gæn 

cuống dài và nhô, màu xanh khi chín chuyển 

dæn thành màu xanh hơi vàng. 

Khối lượng quâ bơ thu trên những cåy bơ 

trồng riêng lẻ khá cao, đät trung bình 600 g/quâ, 

cao nhçt là quâ bơ Cai Lêy 2 (800 g/quâ). Khi 

chín, vô quâ bơ có màu xanh hơi vàng, trừ vô 

quâ bơ Cai Lêy 2 có màu tím (Hình 3). Tî lệ thịt 

quâ trung bình là 74,8%, quâ bơ Cai Lêy 2 có tî 

lệ thịt cao nhçt (78,2%). Độ dày thịt quâ trung 

bình khoâng 19,4mm, cao nhçt là bơ Cai Lêy 2 

(21,8mm), ba giống còn läi cũng có độ dày thịt 

quâ từ 17,5-19,8mm (Bâng 2). Thịt quâ khi 

chín có màu vàng, dẻo, hæu như không có xơ; 

thịt quâ bơ Cai Lêy 1 và bơ Chợ Gäo có màu 

vàng đêm so với bơ Cai Lêy 2 và bơ Cai Lêy 3 

(Hình 4). 

Các cåy bơ trồng riêng lẻ được tuyển chọn có 

nëng suçt dao động từ 70-120kg quâ/cåy/nëm. 

Kết quâ tuyển chọn giống bơ ở Tây Nguyên của 

Hoàng Mänh Cường & cs. (2009) cho thçy các 

dòng bơ được tuyển chọn (cåy 7 nëm tuổi) có 

nëng suçt cá thể dao động từ 12,30-61,55 kg/cây, 

giống bơ Booth có nëng suçt 72,90 kg/cây. Kết 

quâ khâo nghiệm 5 giống bơ ở thời kỳ kinh doanh 

ở Mộc Châu - Sơn La của Nguyễn Vën Lam & cs. 

(2020) cho thçy các giống bơ được khâo nghiệm có 

nëng suçt dao động từ 14,08-32,56 kg/cây. Qua 

kết quâ ghi nhên cho thçy, các cåy bơ được trồng 
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riêng lẻ được tuyển chọn có khâ nëng cho nëng 

suçt rçt cao. 

3.2. Chî tiêu phẩm chất quả 

Các cá thể bơ được thu thêp thuộc nhóm bơ 

sáp. Các chî tiêu về chçt lượng thịt quâ bơ như: 

pH thịt quâ, hàm lượng axit tổng số, độ Brix, 

protein, lipid, đường khử, đường tổng - đều có 

biến động giữa các quâ bơ (Bâng 3). Thành phæn 

dinh dưỡng của quâ bơ sẽ thay đổi theo vùng 

trồng, giống, kỹ thuêt canh tác, mùa vụ và bâo 

quân sau thu hoäch (Jessie, 2017). 

pH và axit thịt quâ: pH trung bình thịt quâ 

bơ thu được từ 4 cåy bơ được tuyển chọn là 7,0 

(dao động từ 6,3-7,4). pH sẽ có xu hướng tëng 

trong suốt thời gian bâo quân (Nguyen & cs., 

2019). Hàm lượng axit tổng số của bơ Cai Lêy 2, 

bơ Cai Lêy 3 là 0,13%, tương đương với bơ 034, 

thçp hơn so với bơ Cai Lêy 1 (0,26%) và bơ 

Booth (0,30%). 

Hàm lượng vitamin C (mg/100g): hàm lượng 

vitamin C có trong thịt quâ bơ từ 23,5 đến  

70,4 mg/100g; cao nhçt là bơ 034 (70,4 mg/100g), 

thçp nhçt là bơ Cai Lêy 2 (23,5 mg/100g), kế 

đến là bơ Chợ Gäo (32,3 mg/100g), bơ Cai Lêy 1 

có hàm lượng vitamin C tương đương với bơ 

Booth (41,1 mg/100g).  

Độ èm và độ chíc thịt quâ: độ èm thịt quâ bơ 

thu từ các cåy bơ được tuyển chọn đät từ  

72,6-79,9%, cao hơn so với bơ Booth và bơ 034 

(71,5-73,9%). Trong điều kiện độ èm thịt quâ cao, 

thời gian bâo quân sẽ ngín (Maitera & cs., 2017).  

Độ chíc thịt quâ từ 0,74 đến 1,37N, bơ Cai 

Lêy 3 có độ chíc thịt quâ cao nhçt (1,37N) và 

thçp nhçt là bơ Booth (0,74N). Trung bình độ 

chíc thịt quâ của bơ thu được trên 4 cåy bơ được 

tuyển chọn là 1,16N, cao hơn so với bơ Booth 

(0,91N). Độ chíc thịt quâ cao giúp cho thịt quâ 

bơ dẻo hơn.  

Hàm lượng protein: Hàm lượng protein từ 

2,14-3,08%, bơ Cai Lêy 1 có hàm lượng protein 

cao nhçt (3,08%) và thçp nhçt là bơ Cai Lêy 3 

(2,14%); trung bình hàm lượng protein của các 

quâ bơ thu trên 4 cåy bơ trồng riêng lẻ là 2,57%, 

cao hơn so với bơ Booth và bơ 034 (2,40%). Hàm 

lượng protein của quâ bơ trong nghiên cứu này 

đều cao hơn nhiều so với ghi nhên trên các giống 

bơ ở các nghiên cứu trước là 2,0% (Naveh & cs., 

2002; USDA, 2019). 

Hàm lượng lipid: Hàm lượng lipid trung 

bình là 16,8%, hàm lượng lipid của bơ Cai Lêy 1 

là 20,5%, cao hơn hàm lượng lipid của bơ Booth 

(15,6%), nhưng thçp hơn bơ 034 (21,0-22,1%). 

Các ghi nhên về hàm lượng lipid trên một số 

giống bơ được chọn lọc täi Tây Nguyên khoâng 

17,8-20,0% (Hoàng Mänh Cường & cs., 2014). 

Độ Brix dịch quâ (%): dao động từ 8,0-12%, 

trong đó quâ bơ thu trên 4 cåy bơ trồng riêng lẻ 

có độ Brix trung bình là 10,5%, cao hơn so với 

nhóm bơ đối chứng (9,0%).  

Hàm lượng đường khử (%): dao động từ 

0,83-2,17%, cao nhçt là bơ Booth (2,17%) và 

thçp nhçt là bơ 034 Tiền Giang (0,83%). 

Bảng 3. Kết quả đánh giá chî tiêu phẩm chất thịt quả bơ 

Tên gọi quả bơ pH 
Axit 
(%) 

Vitamin C 
(mg/100g) 

Độ ẩm 
(%) 

Độ cứng 
(N) 

Lipid 
(%) 

Protein 
(%) 

Brix 
(%) 

Đường khử 
(%) 

Đường tổng 
(%) 

Cai Lậy 1 6,33 0,26 41,1
c
 72,6 1,06

a 
20,5

a 
3,08

a 
12,0

a 
1,35

b 
4,60

a 

Cai Lậy 2 6,56 0,13 23,5
d 

77,4 1,03
a 

14,3
d 

2,58
c 

10,0
b 

0,94
c 

3,25
b 

Cai Lậy 3 7,39 0,13 58,5
b 

74,9 1,37
a 

15,7
c 

2,14
f 

10,0
b 

1,42
b 

3,83
b 

Chợ Gạo 6,60 0,21 32,3
e 

79,9 1,10
a 

16,5
b 

2,29
e 

10,0
b 

1,98
b 

4,56
a 

Booth 6,58 0,30 41,1
c 

72,9 0,74
c 

15,6
c 

2,09
f 

9,0
c 

2,17
a 

4,95
a 

034 Lâm Đồng 7,39 0,13 70,4
a 

71,5 0,93
b 

21,0
a 

2,72
b 

10,0
b 

0,94
c 

2,70
c 

034 Tiền Giang 7,10 0,13 70,4
a 

72,8 1,11
a 

22,1
a 

2,40
d 

8,0
d 

0,83
d 

4,40
a 

F ns ns * ns * * * * * * 

CV 8,7 7,5 6,3 3,9 5,7 8,6 8,6 9,6 5,9 7,8 
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Hình 5. Màu sắc thịt quả bơ thu được trên các cây bơ được chọn lọc  

(A) - Bơ Cai Lêy 1; (B) - Bơ Cai Lêy 2; (C) - Bơ Cai Lêy 3, (D) - Bơ Chợ Gäo 

Hàm lượng đường tổng (%): hàm lượng 

đường tổng trung bình của quâ bơ khá cao 

(4,04%), cao nhçt là bơ Booth (4,95%), thçp nhçt 

là bơ 034 Tiền Giang (2,70%). Mặc dù có sự hiện 

diện đường trong quâ bơ, nhưng chî số hçp thu 

đường huyết rçt thçp (Mark & cs., 2013). 

Đánh giá câm quan chçt lượng thịt quâ: bơ 

Cai Lêy 1 có thịt quâ màu xanh vùng gæn vô và 

bên trong có màu vàng đêm hơn thịt quâ của các 

quâ bơ còn läi, vị nhät, béo; thịt quâ chíc, dẻo 

(Hình 4). Quâ bơ Cai Lêy 2 và Cai Lêy 3 thịt 

quâ màu vàng, vị hơi ngọt, độ béo trung bình. 

Quâ bơ Chợ Gäo có thịt quâ màu vàng tươi, hơi 

ngọt, béo; thịt quâ chíc, dẻo. Quâ bơ thu được 

trên 4 cåy bơ trồng riêng lẻ được chọn lọc có 

màu síc, mùi vị, độ chíc thịt quâ đều tương 

đương với nhóm bơ đối chứng. 

Tham khâo tiêu chuèn về phèm chçt quâ bơ 

của USDA (2019) như: èm độ (73,3%), chçt béo 

(14,7%), protein (2,0%), đường tổng (0,66%) cho 

thçy quâ bơ thu được từ những cåy bơ trồng 

riêng lẻ đều có chçt lượng cao hơn và tương 

đương với nhóm bơ đối chứng (Bâng 3). Các cây 

bơ trồng riêng lẻ được trồng bìng hät, sinh 

trưởng, phát triển tốt, phèm chçt trái ngon - 

điều này cho thçy cåy bơ trồng riêng lẻ thích 

nghi tốt với điều kiện canh tác täi địa phương. 

Bên cänh đó, tî lệ thể tích hät chiếm chỗ so với 

khoang hät bên trong quâ bơ thu được từ 4 cây 

bơ được tuyển chọn rçt thçp, giống bơ Cai Lêy 1 

và Cai Lêy 3 gæn như không có khoâng rỗng. 

Đåy là một ưu điểm giúp quâ hän chế bị dêp do 

sự va đêp của hät vào thịt quâ trong quá trình 

vên chuyển. 

4. KẾT LUẬN 

4.1. Kết luận 

Kết quâ khâo sát đã ghi nhên có hơn 30 cåy 

bơ trồng riêng lẻ trồng bìng hät ở các huyện Cai 

Lêy, Chợ Gäo, Tån Phước, Châu Thành và thị 

xã Cai Lêy, tînh Tiền Giang và đã chọn được 4 

cåy bơ trồng riêng lẻ cho quâ có phèm chçt tốt. 

Trên những cåy bơ này, ngoài những nhóm hoa 

chính là hoa nhóm A hoặc nhóm B, còn có nhóm 

hoa tự thụ phçn và nhóm hoa thụ phçn từ 

những hoa lân cên trên cùng một cây nên có 

khâ nëng cho quâ tự nhiên täi đồng bìng sông 

Cửu Long. Các cåy bơ được chọn thích nghi tốt 

với điều kiện trồng ở tînh Tiền Giang, cho nëng 

suçt cao (70-120kg quâ/cåy/nëm). Các cåy bơ 

được chọn có chî tiêu phèm chçt quâ tốt so với 

các giống đối chứng như độ èm thịt quâ (dao 

động từ 72,6-79,9%), độ cứng thịt quâ (dao động 

từ 1,03-1,37N) và cao độ brix cao (dao động 

10,0-12,0%). Cåy bơ Cai Lêy 1 có hàm lượng 

lipid (20,5%) và hàm lượng protein (3,08%) cao 

hơn các giống đối chứng.  

4.2. Đề nghị 

Lưu giữ các cåy bơ trồng riêng lẻ nhưng vén 

có khâ nëng cho quâ đã thu thêp được làm nguồn 

vêt liệu cho công tác chọn täo giống bơ mới. 
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